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 Tổng quan ngành Bán lẻ
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Nội dung nghiên cứu doanh nghiệp Masan

 Doanh nghiệp Masan 2020+

 Hành trình Masan 4.0

 Rủi ro chiến lược

 Đối thủ cạnh tranh

litbi.com giữ toàn quyền - 2021
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Viettel IoT - 2020

Tham khảo báo cáo Kinh tế số 4.0 từ Litbi Research

Vnpt IoT - 2020 Techcombank 4.0

Tiền số Tiền di động 4.0

MBBank 4.0

Không gian Vũ trụ 4.0 Việt Nam 4.0 Viettel 4.0

Vingroup 4.0FPT 4.0

litbi.com giữ toàn quyền - 2021https://litbi.com/litbi-bao-cao-kinh-te-so.html

Masan 4.0

https://litbi.com/litbi_bao_cao_kinh_te_so_iot_viettel.html
https://litbi.com/litbi_bao_cao_kinh_te_so_iot_vnpt.html
https://litbi.com/litbi_bao_cao_loi_the_canh_tranh_techcombank_2020.html
https://litbi.com/litbi_bao_cao_tien_so_tien_di_dong_2020.html
https://litbi.com/litbi_bao_cao_chien_luoc_loi_the_canh_tranh_mbbank_2020.html
https://litbi.com/litbi_bao_cao_chien_luoc_loi_the_canh_tranh_mbbank_2020.html
https://litbi.com/litbi-bao-cao-doi-moi-sang-tao-viet-nam-40-2021.html
https://litbi.com/litbi-bao-cao-kinh-te-so.html?langfid=vi&langtid=vi&cemname=viettel&src=vingrouppdf2&sum=1
https://litbi.com/litbi-bao-cao-kinh-te-so.html?langfid=vi&langtid=vi&cemname=vingroup&src=vingrouppdf2&sum=1
https://litbi.com/litbi-bao-cao-kinh-te-so.html?langfid=vi&langtid=vi&cemname=vingroup&src=vingrouppdf2&sum=1
https://litbi.com/litbi-bao-cao-kinh-te-so.html
https://litbi.com/litbi-bao-cao-kinh-te-so.html?langfid=vi&langtid=vi&cemname=vingroup&src=masan1&sum=1


Ngành Bán lẻ 2020+
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61%
39%

Quy mô ngành Bán lẻ ~180 tỷ USD

Nhu yếu phẩm (NYP) Không thiết yếu (KTY)

Nguồn: Fitch solutions, Mbs, Bsc, Mas, Litbi Research
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Top nhà bán lẻ Nhu yếu phẩm

Doanh thu tháng / cửa hàng / triệu VNĐ

Cửa hàng

Cỡ bóng thể hiện số cửa hàng (tiện lợi, siêu thị, bách hóa)

 Doanh nghiệp nội đang có lợi thế kênh offline; Masan, BHX …

 Doanh nghiệp ngoại có lợi thế kênh online; Shopee, Lazada …

 COVID-19 thúc eCommerce và NYP tăng, chi tiêu KTY giảm
Chi hộ gia đình cho NYP chiếm 61%, dự tăng vì COVID-19

 Thu/cửa hàng BHX cao nhờ chiến lược mở rộng ra ngoại thành



Bán lẻ nóng+ khi “bình thường mới”
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Masan 2020+

6Masan 2020+ Hệ sinh thái 4.0

B2C B2B

Product+Materials+

Vonfram

Florit

…

Masan

Nguồn: Masan

16,119 16,8%7,291

Doanh thu (nghìn tỷ)

55 %

77,2
Tổng thu (nghìn tỷ)

106% 1,2
Tổng LNST (nghìn tỷ)

80%

litbi.com giữ toàn quyền - 2021

Online

Online
+VinShop

Meat

Food

Beverage

Finance

Offline

WinMart

Online

Online
+VinID

+Lazada

MEATLife thu (nghìn tỷ)

54,276

CrownX thu (nghìn tỷ)



Masan 4.0: tích hợp Techcombank với sáng kiến CVLife
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Tăng giá trị & tiện ích nhiều 

hơn đến khách hàng, nhờ đó 

tăng gắn kết & doanh thu

Khách mở tài khoản & giao dịch 

miễn phí ngay tại WinMart, giúp 

tăng CASA Techcombank

https://cafebiz.vn/ben-trong-cua-hang-vinmart-voi-mo-hinh-ket-hop-techcombank-va-phuc-long-lan-dau-tien-xuat-

hien-tai-ha-noi-20210608093909649.chn

https://cafebiz.vn/ben-trong-cua-hang-vinmart-voi-mo-hinh-ket-hop-techcombank-va-phuc-long-lan-dau-tien-xuat-hien-tai-ha-noi-20210608093909649.chn


Masan 4.0: tích hợp Phúc Long
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Tăng giá trị & tiện ích nhiều 

hơn đến khách hàng, nhờ đó 

tăng gắn kết & doanh thu

Doanh thu tháng / cửa hàng / triệu VNĐ

Highlands Coffee, 365

The Coffee House, 175

Starbucks, 70

Phúc Long, 82
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2019, Top nhà bán lẻ NYP – Đồ uống không cồn

Nguồn: cafef, tuoitre, Litbi Research tổng hợp

Doanh thu

LNTT

Cỡ bóng tượng trưng số cửa hàng tính đến 15/03/2021

 Highlands Coffee mở 365 cửa hàng, LNTT 84 tỷ năm 2019

 The Coffee House LSTT âm có thể do phát triển kênh số riêng ?

 Người chơi mới Ông Bầu, Kido dự sẽ thay đổi cấu trúc ngành

Tích hợp giá trị từ Phúc Long theo mô 

hình Shop-in-Shop để tối ưu hóa lợi 

nhuận; hướng tới mục tiêu mở 1.000 

kiosk trong 12 tháng tiếp theo.



Masan 4.0: khác biệt Khoáng sản
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Chiến lược tăng trưởng Tích hợp dọc tiến chuỗi 

giúp gia tăng giá trị & mở rộng quy mô thị trường 

gấp 4 lần, đạt 4,6 tỷ USD

36% thị phần 

Vonfram thế 

giới ngoài 

Trung Quốc

Vonfram, vốn được 

sử dụng trong nhiều 

ngành công nghiệp ô 

tô, hàng không vũ trụ, 

hàng tiêu dung …

07/2010, Liên minh 

châu Âu tuyên bố 

vonfram và florit nằm 

trong số bốn “nguyên 

liệu thô chiến lược”



Masan 4.0 : mở kênh OFF|ONline chiến lược
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Chiến lược tích hợp dọc 

tiến giúp tăng thị phần & 

quy mô vượt trội

VinID có tên mới là OneID, và 

hiện thuộc hệ sinh thái OMG 

của doanh nghiệp Vingroup

Sáng kiến chiến lược 3 

đỉnh Vingroup + Masan 

+ Techcombank



Masan 4.0: hành trình Chuyển đổi Chiến lược 4.0
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Mở kênh Offline theo M&A Vincomerce

Mở kênh Online theo liên kết Alibaba

Duy trì kênh Mobile App với Vingroup

Chiến lược 3 đỉnh núi

M&A tích hợp dọc tiến chuỗi

Tích hợp giá trị theo mô 

hình Shop-in-Shop

https://vietnambiz.vn/can-canh-cua-hang-vinmart-ket-

hop-techcombank-va-phuc-long-lan-dau-xuat-hien-tai-

ha-noi-20210607140942051.htm

2020
Khai khoáng & chế biến, sản xuất hàng tiêu dùng bán lẻ Khai khoáng & Nền tảng tiêu dùng 4.0

https://litbi.com/public/report/Litbi-Research-VINGROUP-hoc-nguoi-dan-dau-chien-luoc-23052021-v1.2.pdf?cemname=hnddmasan1&src=litbimasan1
https://vietnambiz.vn/can-canh-cua-hang-vinmart-ket-hop-techcombank-va-phuc-long-lan-dau-xuat-hien-tai-ha-noi-20210607140942051.htm


Masan 4.0: Cạnh tranh 4.0
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Kênh ONline triển vọng

(Lazada + VinID + Vinshop)

Kênh OFFline vượt trội

(180,000 điểm bán hàng thực phẩm

170,000 điểm bán hàng đồ uống)

Vị thế dẫn đầu về

Khoáng sản 4.0
Sản phẩm đặc sắc

Đối tác chiến lược mạnh

(SK, Alibaba …)

Đối tác chiến lược mạnh

(Vingroup, Techcombank)

Ban điều hành mạnh



Masan: Cạnh tranh 4.0
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Tham khảo dịch vụ Tư vấn Chiến lược 4.0 vượt trội

litbi.com giữ toàn quyền - 2021

Chiến lược 4.0 của doanh nghiệp Masan hiện có triển vọng, sức mạnh x3 nhờ Chiến lược

3 đỉnh núi cùng Techcombank + Vingroup. Để đối ứng kịp, các doanh nghiệp liên quan

nên kiến thiết Chiến lược cạnh tranh 4.0 sớm nhất.

Bán lẻ

3 doanh nghiệp có kênh Offline rộng

lớn, tuy nhiên COVID-19 đang ảnh

hưởng mạnh đến các doanh nghiệp

Bán lẻ KTY như TGDD, AEON …

Tài chính 

Ngân hàng

3 ngân hàng đều có những lợi thế

đặc trưng riêng, tuy nhiên chưa có

nền tảng nhúng dịch vụ kết dính &

bền vững như Techcombank.

Nếu quan tâm lợi thế cạnh tranh theo 

Chiến lược 4.0 vượt trội, hãy liên hệ 

với Litbi Research.

Top đối thủ tiềm năng của doanh nghiệp Masan

https://litbi.com/public/Litbi-Services-4.0-2021-v2.3.pdf?src=fptpdf1
https://litbi.com/public/report/Litbi-Research-VINGROUP-hoc-nguoi-dan-dau-chien-luoc-23052021-v1.2.pdf?cemname=hnddmasan1&src=litbimasan1


Litbi Research - dịch vụ Chiến lược 4.0 vượt trội

# Dịch vụ chuyên sâu Giai đoạn

1 Đánh giá Rủi ro Chiến lược Kinh tế số 4.0 Đọc vị

2 Đánh giá năng lực Chuyển đổi số 4.0 Đọc vị

3 Công cụ thúc đẩy ĐMST 4.0 nhanh hơn Giám sát

4 Tư vấn Chiến lược Kinh tế số 4.0 vượt trội Đọc vị, Thiết kế, Giám sát

Litbi Research Chiến lược 4.0

Hiện Litbi là doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên và duy nhất hội đủ năng lực thiết kế Chiến lược 4.0 sâu và rộng hợp 

nhất thành công. Hãy chọn và để chúng tôi giúp bạn kiến thiết Chiến lược 4.0 vượt trội nhất Việt Nam:
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https://litbi.com/litbi-tu-van-chien-luoc-kinh-te-so-vuot-troi.html?src=fptpdf1
https://litbi.com/dich-vu-danh-gia-chuyen-doi-kinh-te-so.jsp?langfid=vi&langtid=vi&sum=1&src=fptpdf1
https://litbi.com/Search?pname=litbi-chinh-sach-gia&pid=1218483&eid=10;1&mta=1&mla=1&langfid=vi&langtid=vi&src=fptpdf1
https://litbi.com/litbi-tu-van-chien-luoc-kinh-te-so-vuot-troi.html?src=fptpdf1
https://litbi.com/litbi-tu-van-chien-luoc-kinh-te-so-vuot-troi.html?src=dichvu01pdf
https://litbi.com/litbi-tu-van-chien-luoc-kinh-te-so-vuot-troi.html?src=dichvu01pdf
https://litbi.com/dich-vu-danh-gia-chuyen-doi-kinh-te-so.jsp?langfid=vi&langtid=vi&sum=1&src=dichvu01pdf
https://litbi.com/dich-vu-danh-gia-chuyen-doi-kinh-te-so.jsp?langfid=vi&langtid=vi&sum=1&src=dichvu01pdf
https://litbi.com/Search?pname=litbi-chinh-sach-gia&pid=1218483&eid=10;1&mta=1&mla=1&langfid=vi&langtid=vi&src=dichvu01pdf
https://litbi.com/Search?pname=litbi-chinh-sach-gia&pid=1218483&eid=10;1&mta=1&mla=1&langfid=vi&langtid=vi&src=dichvu01pdf
https://litbi.com/litbi-tu-van-chien-luoc-kinh-te-so-vuot-troi.html?src=dichvu01pdf
https://litbi.com/litbi-tu-van-chien-luoc-kinh-te-so-vuot-troi.html?src=dichvu01pdf


Ví dụ: Masan # Thegioididong
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“Bình thường mới” khiến Bán lẻ KTY bị giảm cầu lớn, ảnh hưởng mạnh đến 2 chuỗi ĐMX & TGDĐ

LNST bị ảnh hướng lớn, chỉ đạt +2% trong “Bình thường 

mới” 2020, và dự kiến có thể sẽ kéo dài đến năm 2022

Các sáng kiến a) Mở rộng điểm

bán, b) bán nhúng sản phẩm

(đồng hồ, xe đạp, chảo nồi …),

c) bán qua đại lý nhỏ, d) thị

trường mới … dù tích cực nhưng

vẫn khó lấy lại đà tăng trưởng

trước đây vì 3 lý do:

1. Điện thoại bão hòa

2. “Bình thường mới” kéo dài ở

phạm vi toàn cầu

3. Thêm đối thủ nội ngoại mạnh

9% thu Online chủ yếu từ 2 chuỗi 

ĐMX & TGDĐ đang giảm cầu

Nguồn: Thế giới di động



Thegioididong lấy lại đà tăng trưởng vượt trội ?

16Masan 2021+ Cạnh tranh chiến lược 4.0 litbi.com giữ toàn quyền - 2021 Nguồn: Thế giới di động

Chiến 

lược 

mới

Sản 

phẩm 

mới

Mô 

hình 

mới

Cách mạng 4.0 & “Bình thường mới” cần cách làm mới !

Tham khảo dịch vụ Tư vấn Chiến lược 4.0 vượt trội

Để lấy lại đà tăng trưởng, doanh nghiệp TGDĐ cần 

đột phá chiến lược & Litbi Research có thể giúp

https://litbi.com/public/Litbi-Services-4.0-2021-v2.3.pdf?src=fptpdf1
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Ví dụ Chiến lược 4.0 cấp Quốc gia vượt trội Litbi đề xuất

litbi.com giữ toàn quyền - 2021Hiến kế 4.0 Chiến lược 4.0

https://litbi.com/litbi-hien-ke-Bong-khi-cau-4-chong-nhap-canh-trai-phep-covid-19.html https://m.vietnamnet.vn/en/sci-tech-environment/telecom-infrastructure-sharing-to-

bring-huge-benefits-analysts-646792.html

10/05/2021 10/06/2020

Doanh nghiệp Vingroup có thể đầu tư vào sáng kiến “Bóng 

khí cầu 4.0”, làm cơ sở cho chiến lược trung dài hạn

https://www.thesaigontimes.vn/303308/da-den-luc-nganh-vien-thong-chia-se-ha-tang-

dung-chung.html

https://litbi.com/litbi-hien-ke-Bong-khi-cau-4-chong-nhap-canh-trai-phep-covid-19.html?cemname=masan1&src=masan1pdf
https://m.vietnamnet.vn/en/sci-tech-environment/telecom-infrastructure-sharing-to-bring-huge-benefits-analysts-646792.html
https://www.thesaigontimes.vn/303308/da-den-luc-nganh-vien-thong-chia-se-ha-tang-dung-chung.html
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Ví dụ Chiến lược 4.0 doanh nghiệp vượt trội Litbi đúc kết

litbi.com giữ toàn quyền - 2021Hiến kế 4.0 Chiến lược 4.0

07/05/2021 24/05/2021

https://litbi.com/su?p=YiYAA289t8o4l6&cemname=hnddvt4&src=pdfservice1
https://litbi.com/su?p=YiYAA289t8o4l6&cemname=hnddvt4&src=pdfservice1
https://litbi.com/su?p=2o3hs2S9u8t4l6&cemname=hnddvt4&src=pdfservice1
https://litbi.com/su?p=2o3hs2S9u8t4l6&cemname=hnddvt4&src=pdfservice1
https://litbi.com/public/report/Litbi-Research-VIETTEL-chien-luoc-canh-tranh-9-nut-2-vong-07052021-v1.6.pdf?cemname=hnddvt4&src=pdfservice1
https://litbi.com/public/report/Litbi-Research-VIETTEL-chien-luoc-canh-tranh-9-nut-2-vong-07052021-v1.6.pdf?cemname=hnddvt4&src=pdfservice1
https://litbi.com/su?p=5osY3hY9T8Ye92&cemname=hnddvg2&src=pdfservice1
https://litbi.com/su?p=5osY3hY9T8Ye92&cemname=hnddvg2&src=pdfservice1
https://litbi.com/su?p=i58ueA29h8We92&cemname=hnddvg2&src=pdfservice1
https://litbi.com/su?p=i58ueA29h8We92&cemname=hnddvg2&src=pdfservice1
https://litbi.com/public/report/Litbi-Research-VINGROUP-hoc-nguoi-dan-dau-chien-luoc-23052021-v1.2.pdf?langfid=vi&sum=1&cemname=hnddvg2&src=pdfservice1
https://litbi.com/public/report/Litbi-Research-VINGROUP-hoc-nguoi-dan-dau-chien-luoc-23052021-v1.2.pdf?langfid=vi&sum=1&cemname=hnddvg2&src=pdfservice1


https://litbi.com/litbi-tu-van-chien-luoc-kinh-te-so-vuot-troi.htmldịch vụ Tư vấn Chiến lược 4.0 vượt trội
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https://litbi.com/litbi-tu-van-chien-luoc-kinh-te-so-vuot-troi.html


#19 – Tăng trưởng Tích hợp dọc Chiến lược 4.0
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Học - Hỏi Chuyển đổi số 4.0 – Tập 8

Học người dẫn đầu 4.0 Bài học – Bài tập

Doanh nghiệp Masan sẽ làm gì tiếp theo để

thúc đẩy cạnh tranh với Uniliver, P&G ?

Thương vụ Alibaba đầu tư vào doanh nghiệp

Masan có tác động gì đến doanh nghiệp CK &

Vingroup ?

Xem lại 18 bài học Chuyển đổi số 4.0 liên quan doanh nghiệp dẫn đầu tại đây: https://litbi.com/litbi-bao-cao-kinh-te-so.html

Liệt kê các rủi ro chiến lược của doanh nghiệp

Masan ?

Bài học Bài tập

litbi.com giữ toàn quyền - 2021

https://litbi.com/litbi-bao-cao-kinh-te-so.html?src=vingrouppdf1
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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Các thông tin trong tài liệu này được cung cấp bởi Công ty Litbi và các công ty thành viên cho mục đích nghiên cứu

và đào tạo Chuyển đổi Kinh tế số 4.0 của Litbi. Tài liệu này có thể chứa các thông tin mang tính dự báo, phản ánh

quan điểm nội bộ của Litbi về các hoạt động kinh doanh trong tương lai của Litbi và các doanh nghiệp liên quan.

Kết quả trong tương lai dựa trên những ước tính và kỳ vọng dựa trên những thông tin có được đến thời điểm hiện

tại. Ngoài ra, các dự đoán chịu ảnh hưởng bởi những rủi ro và những sự việc phát sinh ngoài dự kiến có thể có

những khác biệt lớn so với kết quả thực tế.

Tài liệu này được soạn chỉ với mục đích tham khảo.

https://litbi.com

https://www.facebook.com/litbi.vn https://www.youtube.com/litbi_vn

https://litbi.com/
https://www.facebook.com/litbi.vn
https://www.youtube.com/channel/UCgRsasrwqDp-wNcPNUGRVDw
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Litbi – Dịch vụ Kinh tế số 4.0

BỘ CÔNG CỤ SÁNG TẠO

Bộ công cụ litbi.com đặc sắc 

sẽ giúp doanh nghiệp thúc 

đẩy Đổi mới Sáng tạo 4.0 

nhanh hơn hiệu quả hơn

Công cụ 4.0

NGHIÊN CỨU TƯ VẤN 4.0

Litbi Research sẽ giúp doanh 

nghiệp Giám sát, Đánh giá 

rủi ro và thiết kế Chiến lược 

Kinh tế số 4.0 vượt trội

Chiến lược 4.0

ĐÀO TẠO 4.0

Trung tâm LitbiE đào tạo 

toàn diện về Chuyển đổi 

Kinh tế số 4.0 cho 5 nhóm 

đối tượng, 4 nội dung

Đào tạo 4.0

ĐÁNH GIÁ CHUYỂN ĐỔI SỐ 4.0

Với bộ Binh pháp số 4.0 độc 

quyền, Litbi sẽ giúp doanh 

nghiệp nhìn thấu bức tranh 

4.0 của chính mình rõ nhất.

Đánh giá 4.0

https://litbi.com/public/Litbi-Services-4.0-2021-v2.3.pdf
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